	Câu 1: Nêu điểm giống và khác nhau của phong trào đấu tranh giành độc lập tại châu Phi và Mĩ La Tinh?
	2 điểm

	a. Giống nhau
· Đều chống lại chủ nghĩa thực dân để giành hoặc bảo vệ độc lập , lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân…..
	
0,25

	· Góp phần vào giải trừ chủ nghĩa thực dân….
	0,25

	· Đều giành thắng lợi, sau khi giành độc lập đều bắt tay xây dựng đất nước…
	0,25

	b. Khác nhau
· Nhiệm vụ: Châu Phi chống chủ nghĩa thực dân cũ, MLT chống chủ nghĩa thực dân mới
	
0,25

	· Lãnh đạo: Châu Phi chủ yếulà giai cấp tư sản, thông qua tổ chức chung, MLT là giai cấp tư sản hoặc vô sản
	0,25

	· Quy mô, mức độ: Châu Phi phát triển mạnh nhưng không đồng đều, MLT diễn ra mạnh mẽ ở khắp khu vực
	0,25

	· Hình thức đấu tranh: Châu Phi chủ yếu là đấu tranh chính trị, MLT hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng, chủ yếu là vũ trang
	0,25 

	· Kết quả: Châu Phi các nước giành độc lập ở mức độ khác nhau, MLT chế độ độc tài bị lật đổ, nền dân chủ được khôi phục
	0,25

	Câu 2: Mặt trận riêng đầu tiên của Việt Nam là mặt trận nào? Nêu vai trò của mặt trận ấy đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

	2 điểm

	a. Mặt trận riêng của Việt Nam là: Mặt trận Việt Minh
	0,5 

	      b. Nêu vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám?
       -    Là mặt trận đoàn kết dân tộc, cô lập cao độ kẻ thù …..
	

0,25

	· Việt Minh ra đời với 10 chính sách lớn đã tập hợp mọi lực lượng chính trị rộng lớn, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển nhanh chóng….
	0,25

	· Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc, lực lượng vũ trang cách mạng từng bước được hình thành và phát triển, cùng với phong trào cách mạng của quần chúng tạo lên lực lượng để nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền
	0,25

	· Cùng với xây dựng căn cứ địa, Việt Minh còn tập dượt quần chúng đấu tranh cụ thể là phong trào phá kho thóc của Nhật…
	0,25

	· Có vai trò to lớn trong việc chuẩn bị choTổng khởi nghĩa, khi thời cơ chín muồi đã trực tiếp lãnh đạo Tổng khởi nghĩa.
	025

	· Có vai trò to lớn trong việc gắn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam với cuộc đấu tranh chống phát xít trên thế giới…
	0,25

	Câu 3. Trình bày nội dung của kế hoạch Rơve? Tại sao thắng lợi của chiến dịch Biên Giới của ta lại là thất bại “chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp” (Trường Chinh)?
	2 điểm

	a. Trình bày nội dung của kế hoạch Rơve?
· 13-5-1949 được sự đồng ý của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch RơVe

	0,25

	· Nội dung chính của kế hoạch
+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4
	0,25

	      + Thiết lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng- Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La)
	0,25

	      + Chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công lên Việt Bắc lần 2
	0,25

	b. Tại sao thắng lợi của chiến dịch Biên Giới của ta lại là thất bại “chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp”?
	

	· Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu 8000 tên cùng với nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại…
	0,25

	· Giáng một đòn mạnh mẽ vào tinh thần chiến đấu của Pháp…
	0,25

	· Với sự thất bại ở Biên Giới, hàng loạt các kế hoạch quân sự, chính trị của Pháp bị phá sản, hành lang Đông – Tây bị chọc thủng……
	0,25

	· Gây ra một cuộc đảo lộn đối với chiến lược, chiến thuật của Pháp , làm cho địch choáng váng, hoảng hốt, đẩy quân địch về thế bị đôngk phòng ngự về chiến lược
	0,25
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